
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:………/CĐYT - D-YH-KTXN Lâm Đồng, ngày 17 tháng 10 năm 2023

LỊCH GIẢNG DẠY KHOA DƯỢC - Y HỌC - KTXN
        Tuần 7 - Học kỳ I - Năm học: 2023 – 2024

TỪ NGÀY: 30-10-2023 ĐẾN NGÀY: 04-11-2023

Mã
M
H

MÔN HỌC TC GIẢNG VIÊN

2 3 4 5 6 7

30-10-2023 31-10-2023 1-11-2023 2-11-2023 3-11-2023 4-11-2023

PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

CĐ DƯỢC 9A

1 Giáo dục chính trị 3-1 NTTTRANG 4 1-4 4 1-4

2 Tiếng Anh 1 2-1 DTTVAN 10 1-3

3  Lý - hóa sinh 1-2 TTTTRAM 4 5-8 4 1-2

4
Giải phẫu - Sinh lý -
Bệnh học 1 2-1 HPTPHUNG 10 5-8 10 5-8

CĐ DƯỢC 9B

1 Giáo dục chính trị 3-1 NTTTRANG 4 1-4 4 1-4

2 Tiếng Anh 1 2-1 DTTVAN HT2 1-3

3  Lý - hóa sinh 1-2 TTTTRAM 4 5-8 4 1-2

4
Giải phẫu - Sinh lý -
Bệnh học 1 2-1 HPTPHUNG 10 5-8 10 5-8
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CĐ DƯỢC 9C

1 Giáo dục chính trị 3-1 NTTTRANG 4 1-4 4 1-4

2 Tiếng Anh 1 2-1 DTTVAN HT2 5-6 HT2 1-3

3  Lý - hóa sinh 1-2 TTTTRAM 4 5-8

4
Giải phẫu - Sinh lý -
Bệnh học 1 2-1 HPTPHUNG HT2 1-4

CĐ DƯỢC 8A

1 Hoá - Hoá dược 3-2 NTLCHI
7

Cô Hà 1-4
7

Cô Hà 1-4

2 Dược lý 2 1-3 NTTLINH 7 5-7

3 Dược liệu 2-2 TLQTRINH 6 1-3 (TL1)

4

Bào chế - sinh dược
học - Kiểm nghiệm
và bảo quản thuốc I

2-
1,5 CTTHUONG

6
Cô Diệp 5-8

7
Cô Hương 5-8

CĐ DƯỢC 8B

1 Hoá - Hoá dược 3-2 NTLCHI
7

Cô Hà 1-4
7

Cô Hà 1-4

2 Dược lý 2 1-3 NTTLINH 7Cô Nhi 5-7

3 Dược liệu 2-2 TLQTRINH 6 1-3 (TL1)
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4

Bào chế - sinh dược
học - Kiểm nghiệm
và bảo quản thuốc I

2-
1,5 CTTHUONG

6
Cô Diệp 5-8

7
Cô Hương 5-8

CĐ DƯỢC 8C

1 Hoá - Hoá dược 3-2 NDTHA 7 1-4 7 1-4

2 Dược lý 2 1-3 NTTLINH
7
Cô Nhi 5-7 7 5-7

3 Dược liệu 2-2 TLQTRINH 6 1-3 (TL1)

4

Bào chế - sinh dược
học - Kiểm nghiệm
và bảo quản thuốc I

2-
1,5 CTTHUONG

6
Cô Diệp 5-8

7
Cô
Hương 5-8

5

Tiếng Anh 1 (Học
bổ sung cho sv nhập
học trễ) 2-1 DTTVAN HT2 1-2 4 1-3

6  Lý - hóa sinh 1-2 TTTTRAM 4 5-8

CĐ DƯỢC 7A

1
Đảm bảo chất lượng
thuốc 2-1 NTDIEP 6 1-3 6 9-11 6 1-3

2 Sử dụng thuốc 2 0-6 NTKTAN 6 1-3 6 5-7 6 5-7

3

Giải phẫu - Sinh lý -
Bệnh học 1 ( học cải
thiện) 0-6 HT2 1-4
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CĐ DƯỢC 7B

1
Đảm bảo chất lượng
thuốc 2-1 NTDIEP 6 9-11 6 1-3 6 9-11

2 Sử dụng thuốc 2 0-6 NTKTAN

PTH
DƯỢC 4
Cô Hà 9-11

PTH
DƯỢC 4
Cô Hà 5-7

PTH
DƯỢC 4
Cô Hà 5-7

3

Giải phẫu - Sinh lý -
Bệnh học 1 ( học cải
thiện) HT2 1-4

4  Lý - hóa sinh 1-2 TTTTRAM 4 5-8

CĐ DƯỢC 6

1 Dược lý 2 1-3 NTTLINH 7Cô Nhi 5-7 7 5-7

CĐ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4

1 Giáo dục chính trị 3-1 NTTTRANG 4 1-4 4 1-4

2 Tiếng Anh 1 2-1 ĐTTVAN HT2 5-6 HT2 1-3

3  Lý - hóa sinh 1-2 TTTTRAM 4 5-8

4
Giải phẫu - Sinh lý -
Bệnh học 1 2-1 HPTPHUNG HT2 1-4

CĐ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 3
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1 Vi sinh y học 1 2-1 TTTTRAM
PTH
KTXN YH 5-8

2  Lý - hóa sinh 1-2 TTTTRAM 4 5-8 4 1-2

TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 23

1 Tin học (Học lại) 1-1
8_P.
MÁY 1-3

2
Vi sinh - ký sinh
trùng (Học lại) 1-0 TTTTRAM 9 5-7

TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 24

1

Pháp luật
 (Học bổ sung 1sv
nhập học trễ) 1-0 TLQTRINH

8_P.
 MÁY

THI LẦN
1

7g30

2

Vi sinh - ký sinh
trùng (Học bổ sung
1sv nhập học trễ) 1-0 TTTTRAM 9 5-7

TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 25

1 Pháp luật 1-0 TLQTRINH
8_P.
MÁY

THI LẦN
1

7g30

2
Giải phẫu -
 Sinh lý TH Nhóm 1 LDHUNG 9 1-3

3
Giải phẫu -
 Sinh lý TH Nhóm 2 2-1 DTNGUYET 9 1-3

4
Vi sinh - ký sinh
trùng 1-0 TTTTRAM 9 5-7
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5

Kỹ năng giao tiếp
- Giáo dục sức khỏe
- NCSKHVCN 0-2 NTANH 9 1-3 9 1-3

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LÝ DUY HƯNG
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